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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
 HẾT HẠN TRONG NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày           tháng 10 năm 2026 của UBND phường Cẩm Thành)

TT tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Số giấy chứng nhận ngày cấp Ngày hết hạn Chủ cơ sở

1 QUÁN ĂN TUẤN
HUY Hẽm 199/7 - Lê Lợi, 0905530063 003/2023/ATVSTP/

CNĐK 08/01/2023 08/01/2026 Hồ Anh Tuấn 

2 HẺM NƯỚNG Số 273 Phan Đình
Phùng 0914550068 004/2023/ATVSTP/

CNĐK 16/01/2023 16/01/2026 Kiều Nữ Hoàng Trimh

3 HỘ KINNH DOANH
AN KHANG

Số 196A-đường Phan
Đình Phùng 0934025756 006/2023/ATVSTP/

CNĐK 06/03/2023 06/3/2026

4 K-COFFEE Số 28 Phan Bội Châu 0933389777 008/2023/ATVSTP/
CNĐK 09/03/2023 09/03/2026 Nguyễn Thị Oanh

Kiều 

5 BÁNH MÌ ĐỆ NHẤT Số 43B Phan Đình
Phùng 0945580864 010/2023/ATVSTP/

CNĐK 09/03/2023 09/03/2026 Đoàn văn Hồng 

6 CÀ PHÊ NẤM Số C22-đường Phan
Thái Ất 1 0989328329 013/2023/ATVSTP/

CNĐK 27/03/2023 27/03/2026 Nguyễn Thị Tâm 

7 CHIẾN THẮNG
VICTORY

Số 233 – đường Phan
Đình Phùng 0983271727 019/2023/ATVSTP/

CNĐK 28/04/2023 28/04/2026 Nguyễn Chí Cường 

8 CÀ PHÊ KHÔNG
GIAN VIỆT

Lô 3345-đường Trần
Quang Khải 0919331252 023/2023/ATVSTP/

CNĐK 17/05/2023 17/05/2026 Phạm thị Liên

9 AHRI KOREAN
FOODS

Số 145 đường Phạm
Văn Đồng 0935223268 024/2023/ATVSTP/

CNĐK 17/05/2023 17/05/2026 Nguyễn Tài bảo Hoà 
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10 QUÁN TIẾN HƯNG Số 235/15B đường Phan
Đình Phùng 0911408679 025/2023/ATVSTP/

CNĐK 17/05/2023 17/05/2026 Phan Văn bảy 

11 PHỐ SEOUL Số 479-481-483 đường
Phan Đình Phùng 0934966781 027/2023/ATVSTP/

CNĐK 17/05/2023 17/05/2026 Nguyễn Văn Bỉ 

12 VƯỜN NHÀ MÌNH Lô C3-05, C3-06-Khu
Ngọc Bảo Viên 0931.935.656 028/2023/ATVSTP/

CNĐK 17/05/2023 17/05/2026 Cao Nguyệt Vy Thảo 

13 NGỌC THẠCH
QUÁN

Số 62 – đường Trần
Hưng Đạo 0977616990 038/2023/ATVSTP/

CNĐK 05/06/2023 05/06/2026 Lê Văn Thiệp 

14 SEASON MILKTEA Số 40 đường Trà Bồng
Khởi Nghĩa 0826730483 039/2023/ATVSTP/

CNĐK 05/06/2023 05/06/2026 Lê Thanh Tùng 

15 CÀ PHÊ TỐT Số 59 đường Trần Hưng
Đạo 0905189968 042/2023/ATVSTP/

CNĐK 28/07/2023 28/7/2026 Đinh Thị Minh Hằng 

16 KATE COFFEE 2 Số 43-47-49 – đường
Trương Quang Giao 0782.888.878 044/2023/ATVSTP/

CNĐK 28/07/2023 28/7/2026 Hoàng Bảo Uyên 

17 1996 BEER Lô B6-21- đường Triệu
Quang Phục 0963648939 045/2023/ATVSTP/

CNĐK 28/07/2023 28/7/2026 Nguyễn Thị Bích thuỷ

18 BÁNH MÌ LÂM TRÍ Số 361 đường Nguyễn
Nghiêm 0935309509 053/2023/ATVSTP/

CNĐK 30/08/2023 30/8/2026 Lê Thị Trí 

19 HỘ KINH DOANH
BOSOM COFFEE

Lô B5-30 Khu đô thị
mới Nam Lê Lợi 0933036160  055/2023/ATVSTP/

CNĐK 30/08/2023 30/8/2026 Phạm Thị Tuyết Thảo 

20 NOMAD COFFEE &
TEA

Số 51đường Nguyễn Tự
Tân 0975421450 057/2023/ATVSTP/

CNĐK 07/09/2023 07/9/2026 Bùi Thị Đoan Dung 

21 HỘ KINH DOANH
CƠM TẤM 3 NGON

Số 28 - đường Lê Thánh
Tôn 0378758578 059/2023/ATVSTP/

CNĐK 22/09/2023 22/09/2026 Nguyễn Thị Hương
Mơ
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22 HỦ TIẾU NAM
VANG HƯƠNG

Số 54 - đường Nguyễn
Bá Loan 0905558643 062/2023/ATVSTP/

CNĐK 22/09/2023 22/09/2026 Nguyễn Thị Thu Linh 

23 MIXUE Số 16 đường Phan Châu
Trinh 0935722636 063/2023/ATVSTP/

CNĐK 22/09/2023 22/09/2026 Nguyễn Thị Thuý
Kiều 

24
HỦ TIẾU NAM
VANG HƯƠNG (Cơ
sở 2)

Số 267 đường Phan Bội
Châu 0905558643 065/2023/ATVSTP/

CNĐK 02/10/2023 02/10/2026 Nguyễn Thị Thu Linh 

25 GHẾ ĐẨU Số 134 – đường Nguyễn
Du 0905424577 072/2023/ATVSTP/

CNĐK 26/10/2023 26/10/2026 Lâm Thị Phương Thảo

26 HỘ KINH DOANH
TARA COFFEE

Số 86 đường Phạm Văn
Đồng 0901234123 073/2023/ATVSTP/

CNĐK 26/10/2023 26/10/2026 Lê Xuân Hùng 

27
HỘ KINH DOANH
SEEMI – LÀ TRÀ
ĐẬM VỊ

Số 264 đường Phan Bội
Châu 0836759879 074/2023/ATVSTP/

CNĐK 26/10/2023 26/10/2026 Trần Thị Mỹ Duyên 

28 HỘ KINH DOANH
PHÚC KHANG

Số 28 đường Hùng
Vương 0947347952 076/2023/ATVSTP/

CNĐK 18/12/2023 18/12/2026 Đỗ Nguyên Lộc 

29 PHỞ ĐỆ NHẤT Số 127 – Lê Lợi 0975551471 080/2023/ATVSTP/
CNĐK 18/12/2023 18/12/2026 Nguyễn Văn Như 

Danh sách này có 29 cơ sở hết hạn trong năm 2026
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